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ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.50

Số:  65   /2002/ QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  26  tháng   6  năm  2002
QUYẾT  ĐỊNH 

V/v bổ sung và điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 17/4/1992 của Hội đồng Bộ trường (nay là Chính phủ) về quản lý giá;


- Xét đề nghị của liên Sở Tài chính Vật giá - Xây dựng tại Tờ trình số 652/TT-TCVG-XD ngày 17/6/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng quy định bổ sung và điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà cấp 4D, cấp 4E và một số vật kiến trúc để phục vụ cho công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; Bồi thường thiệt hại tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Xác định lại giá trị tài sản của các tổ chức, cá nhân.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể về việc xác định diện tích sử dụng, diện tích sàn của ngôi nhà, phân cấp cụ thể nhà cấp 4 các loại thống nhất trong toàn tỉnh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung các  Quyết định số 68/2001/QĐ-UB ngày 09/8/2001, Quyết định số 55/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 và Công văn số 2463/UB-TC ngày 21/11/1998 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Địa chính, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K7.

QUY  ĐỊNH 

Bổ sung và điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc 

(Kèm theo Quyết định số  65 /2002/QĐ-UB ngày  26/6/2002

của UBND tỉnh)

((((((((((

1- Bổ sung đơn giá nhà cấp 4D, 4E:



- Đơn giá nhà cấp 4D
:
300.000 đ/ m2



- Đơn giá nhà cấp 4E
:
200.000 đ/ m2


2- Một số trường hợp được bổ sung thêm chênh lệch giá đối với các loại nhà từ cấp 4A đến cấp 4C đã được quy định tại Quyết định số 68/2001/QĐ-UB ngày 9/8/2001 như sau:


- Nhà có lắp cửa gỗ hương hoặc gỗ nhóm 3, cửa kính khung nhôm, cửa sắt kéo thì diện tích cửa được bù chênh lệch giá so với cửa gỗ pa nô nhóm 4.


- Nhà có lát gạch ceramic thì diện tích nền lát thực tế được bù chênh lệch giá so với gạch xi măng hoa thường.


- Tường nhà có sơn vôi được cộng thêm 7.000 đ/ m2 tường sơn thực tế.


- Tường nhà có sơn matic được cộng thêm 12.000 đ/ m2 tường sơn thực tế.


Mức giá bù chênh lệch theo thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Sở Tài chính - Vật giá.


3- Bổ sung, điều chỉnh đơn giá nhà sàn:


- Nhà sàn kiên cố điều chỉnh từ 140.000 đ/ m2 lên 250.000 đ/ m2.


- Nhà sàn bán kiên cố điều chỉnh từ 100.000 đ/ m2 lên 180.000 đ/ m2.


- Nhà rông bổ sung giá 300.000 đ/ m2.


4- Bổ sung và điều chỉnh đơn giá một số vật kiến trúc:


- Giếng nước: Đối với các huyện miền núi được tăng 30% đơn giá so với đơn giá được quy định tại Quyết định số 55/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 của UBND tỉnh.


- Sân xi măng không có nền bê tông (không có đá dăm): 9.500 đ/ m2.


- Sân lát đá ceramic tận dụng: 9.000 đ/ m2.


- Sân tráng nhựa đường: 25.000 đ/ m2.


- Tường xây gạch nếu chưa trát tường thì đơn giá tường bằng 95% đơn giá tường cùng loại.


- Tường xây gạch nếu chưa quét vôi thì đơn giá tường bằng 98% đơn giá tường cùng loại.


(Đơn giá tường căn cứ Quyết định số 55/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 của UBND tỉnh).


- Chông sắt tường rào cao từ 20 cm đến 30 cm đơn giá 40.000 đ/ md.


- Bê tông cọc hàng rào:  500.000 đ/ m3.
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